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I Huyện Lâm Bình

1 Bình An xã khu vực III 50 50 50

2 Hồng Quang xã khu vực III 50 50 50

3 Khuôn Hà xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

4 Minh Quang xã khu vực III 50 50 50

5 Phúc Sơn xã khu vực III 50 50 50

6 Phúc Yên xã khu vực III 50 50 50

7 Thổ Bình xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

8 Thượng Lâm xã khu vực III 50 50 50

9 Xuân Lập xã khu vực III 50 50 50

10 Lăng Can xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

II Huyện Na Hang

1 Thị trấn Na Hang có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

2 Xã Năng Khả xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

3 Xã Hồng Thái xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH

Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
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4 Xã Côn Lôn xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

5 Xã Đà Vị xã khu vực III 50 50 50

6 Xã Sơn Phú xã khu vực III 50 50 50

7 Xã Yên Hoa xã khu vực III 50 50 50

8 Xã Khâu Tinh xã khu vực III 50 50 50

9 Xã Thượng Nông xã khu vực III 50 50 50

10 Xã Thượng Giáp xã khu vực III 50 50 50

11 Xã Sinh Long xã khu vực III 50 50 50

12 Xã Thanh Tương xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

III Huyện Chiêm Hoá

1 Xã Phú Bình xã khu vực III 50 50 50

2 Xã Hòa An xã khu vực III 50 50 50

3 Xã Bình Phú xã khu vực III 50 50 50

4 Xã Yên Lập xã khu vực III 50 50 50

5 Xã Kiên Đài xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

6 Xã Hùng Mỹ xã khu vực III 50 50 50

7 Xã Hà Lang xã khu vực III 50 50 50
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8 Xã Tân Mỹ xã khu vực III 50 50 50

9 Xã Trung Hà xã khu vực III 50 50 50

10 Xã Linh Phú xã khu vực III 50 50 50

27 Xã Tri Phú xã khu vực III 50 50 50

28 Xã Bình Nhân xã khu vực III 50 50 50

29 Xã Tân An xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

30 Xã Nhân Lý xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

31 Xã Xuân Quang xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

32 Xã Ngọc Hội xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

33 Xã Kim Bình xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

IV Huyện Yên Sơn

1 Trung Minh xã khu vực III 50 50 50

2 Hùng Lợi xã khu vực III 50 50 50

3 Trung Sơn xã khu vực III 50 50 50

4 Đạo Viện xã khu vực III 50 50 50

5 Kim Quan xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50
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6 Phú Thịnh xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

7 Công Đa xã khu vực III 50 50 50

8 Tiến Bộ xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

9 Nhữ Hán xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

10 Nhữ Khê xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

11 Mỹ Bằng xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

12 Chân Sơn xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

13 Lang Quán xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

14 Thị trấn Yên Sơn xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

15 Tứ Quận xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

16 Chiêu Yên xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

17 Phúc Ninh xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

18 Quý Quân xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

19 Lực Hành xã khu vực III 50 50 50
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20 Tân Long xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

21 Tân Tiến xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

22 Xuân Vân xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

23 Trung Trực xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

24 Kiến Thiết xã khu vực III 50 50 50

V Huyện  Sơn Dương

1 Xã Trung Yên xã khu vực III 50 50 50

2 Xã Bình Yên xã khu vực III 50 50 50

3 Xã Lương Thiện xã khu vực III 50 50 50

4 Xã Hợp Hòa xã khu vực III 50 50 50

5 Xã Quyết Thắng xã khu vực III 50 50 50

6 Xã Đồng Quý xã khu vực III 50 50 50

7 Xã Đông Lợi xã khu vực III 50 50 50

8 Xã Chi Thiết xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

9 Xã Vân Sơn xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50



Tổng 

số
NSTW NSĐP Khác Tổng số NSTW NSĐP Khác

Tổng 

số
NSTW NSĐP Khác

Ghi chúNăm 2023 Năm 2025STT

Đơn vị 

hành chính

(Huyện/xã)

Năm 2024

Trong đó: 

Khu vực

Tổng số

 giai đoạn 

2021-2025

10 Xã Phú Lương xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

11 Xã Văn Phú xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

12 Xã Minh Thanh xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

13 Xã Tân Thanh xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

14 Xã Đông Thọ xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

15 Xã Kháng Nhật xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

VI Huyện Hàm Yên

1 Yên Thuận xã khu vực III 50 50 50

2 Bạch Xa xã khu vực III 50 50 50

3 Minh Khương xã khu vực III 50 50 50

4 Tân Thành xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

5 Thành Long xã khu vực III 50 50 50

6 Minh Hương xã khu vực III 50 50 50

7 Yên Lâm xã khu vực III 50 50 50

8 Bằng Cốc xã khu vực III 50 50 50
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9 Hùng Đức xã khu vực III 50 50 50

10 Minh Dân xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

11 Yên Phú xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

12 Phù Lưu xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

13 Nhân Mục xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

14 Bình Xa xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

15 Đức Ninh xã có thôn đặc biệt khó khăn 50 50 50

1 600 0 300 300 300 300

2 400 0 200 200 200 200

3 400 0 200 200 200 200

6.050 4.150 4.150 1.200 1.200 700 700

Kinh phí tổ chức tập huấn cho các đối tượng quản lý, vận hành, khai 

thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ 

thông tin

Tổ chức lựa chọn nền tảng số có sẵn và đang phát triển thuộc phạm 

vi quản lý của địa phương phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn 

để triển khai phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa 

bàn

Tổ chức sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin điện tử để khai 

thác, sử dụng chung cho các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG ĐIỂM HỖ TRỢ
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